Tuần: 4 								 Tiết PPCT: 7, 8
Ngày soạn:
BÀI 13: HÌNH CHỮ NHẬT

I. Mục tiêu 
1. Về kiến thức: 
- Khái niệm hình chữ nhật và tính chất; dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
2. Về năng lực:
- Mô tả được khái niệm hình chữ nhật. 
- Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình chữ nhật .
- Nhận biết được dấu hiệu hình bình hành  là hình chữ nhật ( hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật; hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.)
- Trình bày được bài toán chứng minh hình học qua việc áp dụng dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
- Vận dụng được dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật để giải quyết các tình huống thực tế.
3. Về phẩm chất: 
- Rèn ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo của học sinh; tác phong làm việc hợp tác nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
- Thước thẳng, êke, compa. ID13 2022 WKNTT STT 114
2. Học sinh: 
- Thước thẳng, êke, compa, sách giáo khoa.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5 phút) 
a) Mục tiêu: HS nhận ra được tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật.

b) Nội dung: Em hãy quan sát Hình và giải thích: “ Hai thanh tre thẳng dài bằng nhau, được gắn với nhau tại trung điểm của mỗi thanh. Khi các đầu mút của hai thanh tre đó tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác thì tứ giác đó là hình gì? Tại sao?”
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c) Sản phẩm: Khi các đầu mút của hai thanh tre đó tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác thì tứ giác đó là hình chữ nhật
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giao nhiệm vụ như mục nội dung
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân để dự đoán kết quả.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện trình bày dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, gợi ý cho HS dùng lập luận giải thích.
	* Tình huống mở đầu


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Hình chữ nhật (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Mô tả được khái niệm hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông; liên hệ được hình chữ nhật cũng là hình bình hành và cũng là hình thang cân.
- Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình chữ nhật.
b) Nội dung: 
2.1.1. Hãy thực hiện Hoạt động 1 sgk/trang 64.
2.1.2. Mô tả khái niệm hình chữ nhật?
2.1.3. Hãy tìm mối liên hệ giữa các tứ giác đặc biệt (hình chữ nhật, hình thang cân, hình bình hành), từ đó phát biểu tính chất hình chữ nhật.
2.1.4. Theo dõi hướng dẫn giải ví dụ 1 (sgk/trang 65)
2.1.5. Thực hiện luyện tập 1 (sgk/trang 65)
c) Sản phẩm: 
2.1.1. Hoạt động 1: Hình 3.41b là hình chữ nhật

2.1.2. Khái niệm hình chữ nhật: Hình chữ nhật là tứ
 giác có bốn góc vuông.
2.1.3. Tính chất hình chữ nhật: Định lí 1 (sgk/trang 65)
2.1.4. Lời giải ví dụ 1 (sgk/trang 65)
2.1.5. Lời giải luyện tập 1
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Vì  là hình chữ nhật có  cắt  tại nên 


Vì  nên 




Xét  vuông tại  và  vuông tại , có: 


 (cmt);  cạnh chung

Do đó:  (ch – cgv)

Suy ra:  (hai cạnh tương ứng)


Vậy  là trung điểm của .
	


d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giao nhiệm vụ nội dung 2.1.1, 2.1.2 yêu cầu HS hoạt động cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nội dung 2.1.1 và 2.1.2.
* Báo cáo, thảo luận

- GV huy động tinh thần xung phong của HS; gọi  HS phát biểu tại chỗ.
- GV tổ chức cho HS dự đoán: Nếu một tứ giác có ba góc vuông thì góc còn lại có vuông không? Tứ giác đó có là hình chữ nhật không?
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại khái niệm hình chữ nhật.
	1. Hình chữ nhật
a) Khái niệm hình chữ nhật và tính chất.
Hoạt động 1. (sgk/trang 64)





Khái niệm: (sgk/trang 64)
Chú ý: Nếu một tứ giác có ba góc vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông và tứ giác đó là hình chữ nhật.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giao nhiệm vụ nội dung 2.1.3 yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ 2.1.3 theo bàn trong 3 phút.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả



* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại các tính chất của hình chữ nhật
	
Hoạt động 2. (sgk/trang 64)
Định lí 1: (sgk/trang 64)
Nhận xét: (sgk/trang 64)
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Nếu  vuông tại , có  là đường trung tuyến thì  

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giao nhiệm vụ nội dung 2.1.4; 2.1.5 yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát GV hướng dẫn giải VD1
- HS chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp (c-c-c).
* Báo cáo, thảo luận
- GV quan sát và hướng dẫn, gợi ý HS thực hiện luyện tập 1 nếu HS còn khó khăn.
- Cá nhân HS thực hiện lời giải.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại lời giải và HS cần nắm chắc tính chất của HCN để giải quyết các bài toán liên quan.
	b) Áp dụng
Ví dụ 1: Giải (sgk/trang 65)




Luyện tập 1: (sgk/trang 65)



Hoạt động 2.2. Dấu hiệu nhận biết (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật.
b) Nội dung: 
2.2.1.  Thực hiện HĐ3 (sgk/trang 65), từ đó phát hiện dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
2.2.2.  Theo dõi hướng dẫn giải ví dụ 2 (sgk/trang 65)
2.2.3.  Thực hiện luyện tập 2 (sgk/trang 66) 
c) Sản phẩm: 
2.2.1. Lời giải HĐ3
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+) Vì  và  là hình bình hành nên  (hai góc đối của hình bình hành)



Xét tứ giác  có  (tổng các góc của một tứ giác)

Suy ra: 

Mà (hai góc đối của hình bình hành)

Do đó: 



Vì tứ giác  có  nên  là hình chữ nhật
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+) Xét  và  có  chung; 



 (vì  là hình bình hành); 

 (gt)

Do đó:  (c-c-c)

Suy ra:  (hai góc tương ứng)


Mà  là hình bình hành nên 

Do đó: 

Mặt khác   (tổng các góc của một tứ giác)

Suy ra: 

Vậy  là hình chữ nhật.
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+) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Định lí 2 (sgk/trang 65)
2.2.2.  Lời giải ví dụ 2 (sgk/trang 65)

2.2.3. Lời giải luyện tập 2:



Xét tứ giác  có  là trung điểm của  (giả thiết)


 là trung điểm của  (giả thiết)


Suy ra:  là hình bình hành, mà 

Do đó:  là hình chữ nhật.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giao nhiệm vụ  như mục nội dung  2.2.1 yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
 - HS thực hiện chứng minh theo nhóm được chia trước
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện từng nhóm trình bày
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức bằng giới thiệu Định lí 2.
	2. Dấu hiệu nhận biết
a) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Hoạt động 3. (sgk/trang 65)





Định lí 2: (sgk/trang 65)

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giao nhiệm vụ như nội dung 2.2.2, 2.2.3 yêu cầu HS hoạt động cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thiết lập cách chứng minh 
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện cá nhân trình bày
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại lời giải
- Qua Ví dụ 2 chúng ta có thêm một cách chứng minh một tam giác là tam giác vuông.
	b) Áp dụng
Ví dụ 2. Giải (sgk/trang 65)
Luyện tập 2 (sgk/trang 66)
Nhận xét: (sgk/trang 66)
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Nếu  có  là đường trung tuyến và  thì  vuông tại .


3. Hoạt động 3: Luyện tập (6 phút) 
a) Mục tiêu: 
- HS trình bày được bài toán chứng minh hình học qua việc áp dụng dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.

b) Nội dung: 
- Thực hiện bài 3.27 (sgk/trang 66)
c) Sản phẩm: Lời giải bài 3.27 (sgk/trang 66)
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW2023.15.116+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	


Xét tứ giác  ta có  là trung điểm của  (giả thiết)		


                                       là trung điểm của   (giả thiết)

Suy ra tứ giác  là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết) (1)



Ta có:  tại  (giả thiết) nên  (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác  là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết).
	


d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giao nhiệm vụ như mục nội dung.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thiết lập cách chứng minh 
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện cá nhân trình bày
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại lời giải
	Bài 3.27 (sgk/trang 66)



4. Hoạt động 4: Vận dụng (3 phút) 
a) Mục tiêu:
- HS vận dụng được dấu hiệu  nhận biết hình chữ nhật để giải quyết tình huống mở đầu và trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm.
b) Nội dung: 
- Thực hiện bài toán mở đầu bằng việc trả lời các câu hỏi:
4.1. Khi các đầu mút của hai thanh tre đó tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác thì tứ giác đó là hình gì?
4.2. Hai thanh tre bằng nhau cho ta biết hình hình hành là hình gì?
- Chơi trò chơi: “Vươn lên tầm cao mới”
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hình bình hành vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thang cân.
B. Hình chữ nhật vừa là hình bình hành, vừa là hình thang cân.
C. Hình thang cân có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
B. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
C. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
D. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
Câu 3. Cho hình vẽ, khẳng định nào sau đây Sai?
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A. 		B. 	C. 	D. 




Câu 4. Cho  là hình bình hành, ,. Độ dài  là 
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A.                         B.                      C.                         D. 

c) Sản phẩm: 
4.1. Vì hai thanh tre thẳng được gắn với nhau tại trung điểm của mỗi thanh nên các đầu mút của hai thanh tre đó tạo thành một hình bình hành.
4.2. Hai thanh tre bằng nhau tức là hai đường chéo của hình bình hành bằng nhau nên hình bình hành đó là hình chữ nhật.
Đáp án trò chơi: “Vươn lên tầm cao mới”: 1 – B; 2 – C; 3 – D; 4 – B;
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi thực hiện nội dung 4.1, 4.2.
* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát hình  và trả lời.
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS trả lời
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức
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Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức chơi trò chơi “Vươn lên tầm cao mới”
- Luật chơi: Chọn ra 3 đội chơi. Mỗi câu trả lời đúng được 2,5 điểm và được lên một mức. Đội nào trả lời đúng 4 câu sẽ lấy được cờ và được 10 điểm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chơi trò chơi
* Báo cáo, thảo luận
- Các đội trả lời câu hỏi
* Kết luận, nhận định
- GV tổng kết, khen thưởng.
	


 Hướng dẫn tự học ở nhà. ( 1 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học, vẽ sơ đồ tư duy lý thuyết bài Hình chữ nhật.
- Làm bài tập 3.25, 3.26, 3.28  sgk trang 66; bài …….. SBT trang ………
- Đọc nội dung bài 14: Hình thoi và hình vuông.
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